[bookmark: _Hlk65750671]Tuần : 25 (Từ ngày 08/03/2021  đến  12/03/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
08/03
	1
	70
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: “Trò chơi sinh hoạt cộng đồng"
	

	
	2
	277
	Tiếng Việt
	1A
	Rửa tay trước khi ăn ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	278
	Tiếng Việt
	1A
	Rửa tay trước khi ăn ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	70
	Toán
	1A
	Bài 28: Luyện tập chung ( tiết 1)
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
09/03
	1
	279
	Tiếng Việt
	1A
	Rửa tay trước khi ăn ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	280
	Tiếng Việt
	1A
	Rửa tay trước khi ăn ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	71
	Toán
	1A
	Bài 28: Luyện tập chung ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	47
	GDTC
	1A
	Làm quen với bóng ( tiết 3)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
10/03
	1
	281
	Tiếng Việt
	1A
	Lời chào ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	282
	Tiếng Việt
	1A
	Lời chào ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	48
	GDTC
	1A
	Làm quen với bóng ( tiết 4)
	

	
	4
	47
	TNXH
	1A
	Cơ thể em (tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
11/03
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	Ôn tập
	

	
	2
	283
	Tiếng Việt
	1A
	Khi mẹ vắng nhà ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	3
	284
	Tiếng Việt
	1A
	Khi mẹ vắng nhà ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	4
	71
	HĐTN
	1A
	Bài 17: Hàng xóm nhà em ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
12/03
	1
	285
	Tiếng Việt
	1A
	Khi mẹ vắng nhà ( tiết 3)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	286
	Tiếng Việt
	1A
	Khi mẹ vắng nhà ( tiết 4)
	Đề kiểm tra

	
	3
	72
	Toán
	
	Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số 
có một chữ số ( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ tranh đề tài: Giờ ra chơi
	

	
	5
	
	
	
	

	








Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
08/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	24
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Gà gáy. Nghe nhạc: Bài hát: Lí cây bông
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
09/03
	1
	287
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Học hát- tập vận động phụ họa
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
10/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 25)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	Ôn tập
	

	
	3
	24
	Mĩ thuật
	1A
	Hoa, quả(tiết 4)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
11/03
	1
	24
	Đạo đức
	1A
	Nhặt được của rơi trả người đánh mất
	Máy chiếu

	
	2
	48
	TNXH
	1A
	Các giác quan của cơ thể (tiết 1)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 25)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
12/03
	1
	288
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng số có hai chữ số với số 
có một chữ số ( tiết 1 )
	Máy chiếu

	
	3
	72
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	

	





	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 4  tháng 3 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh



Tuần : 26 (Từ ngày 15/03/2021  đến  19/03/2021)         Buổi học thứ nhất/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/03
	1
	76
	HĐTN 
	1A
	Sinh hoạt dưới cờ: “Chào mừng ngày quốc tế phụ nữ 8 - 3"
	

	
	2
	301
	Tiếng Việt
	1A
	Nếu không may bị lạc ( tiết 1)
	BGĐT

	
	3
	302
	Tiếng Việt
	1A
	Nếu không may bị lạc ( tiết 2)
	BGĐT

	
	4
	76
	Toán
	1A
	Bài 29: Phép cộng số có hai chữ số với số
 có một chữ số ( tiết 2 )
	BGĐT

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
16/03
	1
	303
	Tiếng Việt
	1A
	Nếu không may bị lạc ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	2
	304
	Tiếng Việt
	1A
	Nếu không may bị lạc ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	3
	77
	Toán
	1A
	Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số 
có hai chữ số ( tiết 1 )
	Máy chiếu 

	
	4
	51
	GDTC
	1A
	Động tác di chuyển không bóng ( tiết 1)
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
17/03
	1
	305
	Tiếng Việt
	1A
	Đèn giao thông ( tiết 1)
	Máy chiếu 

	
	2
	306
	Tiếng Việt
	1A
	Đèn giao thông ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	3
	52
	GDTC
	1A
	Động tác di chuyển không bóng ( tiết 2)
	

	
	4
	51
	TNXH
	1A
	Các giác quan của cơ thể (tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
18/03
	1
	
	Tiếng Anh
	1A
	Ôn tập
	

	
	2
	307
	Tiếng Việt
	1A
	Đèn giao thông ( tiết 3)
	Máy chiếu 

	
	3
	308
	Tiếng Việt
	1A
	Đèn giao thông ( tiết 4)
	Máy chiếu 

	
	4
	77
	HĐTN
	1A
	Bài 17: Hàng xóm nhà em ( tiết 2)
	Máy chiếu 

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
19/03
	1
	309
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập ( tiết 1)
	Đề kiểm tra 

	
	2
	310
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập ( tiết 2)
	Đề kiểm tra

	
	3
	78
	Toán
	
	Bài 30: Phép cộng số có hai chữ số với số 
có hai chữ số ( tiết 2 )
	Máy chiếu 

	
	4
	
	Mĩ thuật
	1A
	Vẽ cái túi xách
	

	
	5
	
	
	
	

	








Buổi học thứ hai/ngày

	Ngày/
Thứ
	Tiết theo TKB
	Tiết thứ theo PPCT
	Môn (Phân môn)
	Lớp
	Tên bài
	Đồ dùng dạy học

	Hai
15/03
	1
	
	Toán(TA)
	1A
	
	

	
	2
	
	Tiếng Anh
	1A
	
	

	
	3
	26
	Âm nhạc
	1A
	Hát: Cây gia đình. 
Vận dụng-Sáng tạo: Góc âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Ba
16/03
	1
	311
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Luyện tập chung
	Máy chiếu

	
	3
	
	Âm nhạc
	1A
	Trò chơi âm nhạc
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Tư
17/03
	1
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 1(tuần 25)
	Máy chiếu

	
	2
	
	TNXH( TA)
	1A
	Ôn tập
	

	
	3
	26
	Mĩ thuật
	1A
	Người thân của em(tiết 1)
	

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Năm
18/03
	1
	26
	Đạo đức
	1A
	Biết nhận lỗi
	Máy chiếu

	
	2
	52
	TNXH
	1A
	Các giác quan của cơ thể (tiết 3)
	Máy chiếu

	
	3
	
	HDH
	1A
	Tiếng Việt: Tiết 2(tuần 25)
	Máy chiếu

	
	4
	
	
	
	
	

	
	5
	
	
	
	
	

	Sáu
19/03
	1
	312
	Tiếng Việt
	1A
	Ôn tập đọc và viết
	Máy chiếu

	
	2
	
	HDH
	1A
	Toán: Phép cộng số có hai chữ số với số 
có một chữ số ( tiết 1 )
	Máy chiếu

	
	3
	78
	HĐTN
	1A
	Sinh hoạt lớp 
	Phần thưởng

	
	4
	
	
	
	
	

	
	

	





	
	
	
	

	Tổng số lượt sử dụng đồ dùng dạy học: 
Trong đó:  Dùng chung: 
                  Ở lớp: 
                  Tựlàm:                                                           
	Ngày 17  tháng 3 năm 2021
Tổ trưởng

    Nguyễn Phương Tĩnh



